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Phần I. Trắc nghiệm   ( 4 điểm )                                                                                                                    Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái  trước đáp án đúng:

a) Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để 9m7cm = … cm là: 
A. 97                         B. 970                   
C. 907                  
 D. 790

b) Số bé là 8, số lớn là 32. Số lớn gấp số bé số lần là:
A. 32 lần                        B. 24 lần             
C. 8 lần                 
D. 4 lần
c) Số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là:

     A. 100                       B. 102                     
C. 103                 
D. 123

Bài 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : 
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Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) Giá trị của biểu thức 36 + 24 : 6 là 10

b) Đoạn AB có độ dài 18cm; đoạn BC có độ dài 12cm. 

          Vậy độ dài đường gấp khúc  ABC là 3dm

c) Chữ số 8 trong số 786 có giá trị là 8 đơn vị

Phần II. Tự luận  ( 6 điểm )                                                                                                                                 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 




    390 -  195                   409 + 85                     126 x 5                     234 : 8



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2. Tìm y

a)  315 : y = 3                                                  b)  y : 9 = 15 x 3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3. Một cuộn dây đồng dài 52m. Người ta đã cắt đi một đoạn dài bằng 
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 cuộn dây. Hỏi cuộn dây đồng còn lại dài bao nhiêu mét ?

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..……..……………………………………………………………………….
Bài 4 : 

a. Ước lượng rồi điền đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm :
- Quyển sách của em dài khoảng 24 .........

- Bức tường lớp em cao khoảng 4............
b. Tìm b x 9 biết b : 6 = 7 (dư 3)
……..………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..……..……………………………………………………………………….…………..…………………………………………………………………………………………..……..……………………………………………………………………….
Trường Tiểu học Đông Dư
HƯỚNG DẪN CHO ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ 1

MÔN TOÁN – LỚP 3

Năm học  2019 – 2020
Phần I: Trắc nghiệm ( 4 điểm) 

Bài 1. 1,5 điểm - Mỗi đáp án khoanh  đúng được 0,5 điểm.

	Câu a
	C

	Câu b
	D

	Câu c
	B


Bài 2. 1 điểm- Mỗi phần HS điền đúng được 0,5 điểm

a) Quả bí ngô ở hình dưới nặng 900 g.   

b) Góc có đỉnh C, D là góc vuông.

Góc có đỉnh A, B là góc không vuông.

Bài 3. 1,5 điểm – Mỗi ý HS điền đúng được 0,5 điểm

a) Giá trị của biểu thức 36 + 24 : 6 là 10


b) Độ dài đường gấp khúc  ABC là 3dm

c) Chữ số 8 trong số 786 có giá trị là 8 đơn vị

Phần II: Tự luận ( 6 điểm )                                                                                                           Bài 1. 2 điểm -Mỗi con tính đặt tính đúng, tìm ra kết quả đúng được 0,5 điểm.                                                 

          Tùy mức độ sai giáo viên trừ điểm cho phù hợp.

Bài 2. 1 điểm - Mỗi phần tìm y  đúng được 0,5  điểm

          Tùy mức độ sai của HS ở từng bước tính, giáo viên trừ điểm cho phù hợp.                                                                                             

Bài 3. 2 điểm
                 Bài giải

Đoạn dây đã cắt đi dài là :                                  ( 0,25 điểm )

      52 : 4 = 13 ( m)                                             ( 0,75 điểm )

Cuộn dây đồng còn lại dài là :                            ( 0,25 điểm )

      52 - 13  = 39 ( m )                                         ( 0,5 điểm )

         Đáp số : 39 m                                             ( 0,25 điểm )

*Lưu ý:-  Lời giải, cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

                 - Câu trả lời sai không cho điểm.

Bài 4: Câu a: 0,5 điểm

Câu b: 0,5 điểm
b : 6 = 7 (dư 3)

b = 7 x 6 + 3

b = 45                                                       (0,25 điểm)

b x 9 = 45 x 9 = 405                                 (0,25 điểm)
Quả bí ngô ở hình dưới nặng  ..… g.      b) Góc có đỉnh ………… là góc vuông.


                                                                     Góc có đỉnh ………… là góc không vuông.
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